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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG NGÃI 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   
Số: 27/2011/NQ-HðND  Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 10  năm 2011 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc thông qua ðề án Phát triển nông nghiệp  

và xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi giai ñoạn 2011-2015,  
ñịnh hướng ñến năm 2020 

            

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI 
KHÓA XI – KỲ HỌP THỨ 3 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003; 

 Căn cứ Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008 của Chính phủ ban 
hành Chương trình hành ñộng thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp 
hành Trung ương ðảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; 

 Căn cứ Quyết ñịnh số 491/Qð-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ 
ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; 

 Căn cứ Quyết ñịnh số 800/Qð-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai ñoạn 
2010-2020; 

 Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 2846/TTr-UBND ngày 07/10/2011 của UBND 
tỉnh về việc ñề nghị thông qua ðề án Phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn 
mới tỉnh Quảng Ngãi giai ñoạn 2011-2015, ñịnh hướng ñến năm 2020; Báo cáo thẩm 
tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HðND tỉnh và ý kiến của ñại biểu HðND tỉnh, 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Nhất trí thông qua ðề án Phát triển nông nghiệp và xây dựng nông 
thôn mới tỉnh Quảng Ngãi giai ñoạn 2011-2015, ñịnh hướng ñến năm 2020, với các 
nội dung chủ yếu sau:  

I. Mục tiêu và chỉ tiêu chủ yếu 

1. Mục tiêu 

Phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện ñại, bền vững, thích nghi với 
ñiều kiện biến ñổi khí hậu, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh 
cao, có tỷ trọng hàng hoá ngày càng lớn; phát triển nông nghiệp gắn với phát triển 
công nghiệp, dịch vụ và ñô thị theo quy hoạch.  

Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ñồng bộ, từng 
bước hiện ñại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý; văn hóa – xã 
hội tiến bộ, dân chủ ñược phát huy, môi trường sinh thái ñược bảo vệ, ñời sống vật 
chất và tinh thần của nhân dân ngày càng ñược nâng cao; quốc phòng, an ninh, trật tự 
an toàn xã hội ñược bảo ñảm; hệ thống chính trị ñược củng cố vững chắc. 
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2. Chỉ tiêu chủ yếu: 

- Tốc ñộ tăng trưởng bình quân nông, lâm, thuỷ sản giai ñoạn 2011 – 2015 ñạt 
từ 4 – 4,5%/năm; giai ñoạn 2016 – 2020: 4%/năm. 

- Sản lượng lương thực năm 2015: 470.000 tấn; năm 2020: 480.000 tấn.  

- Giá trị sản xuất trên 01 ha canh tác năm 2015: 40 ñến 45 triệu ñồng; năm 
2020: 55 triệu ñồng. 

- Tỷ trọng chăn nuôi trong nông nghiệp năm 2015: 35%; năm 2020: 40%. 

- ðộ che phủ của rừng năm 2015: 50%; năm 2020: 52%. 

- Sản lượng thuỷ sản năm 2015: 125.800 tấn; năm 2020: 140.000 tấn.   

- Tỷ lệ lao ñộng nông nghiệp năm 2015 còn 47 %; năm 2020: 40%.  

- Tỷ lệ lao ñộng nông thôn qua ñào tạo nghề ñến năm 2015 ñạt trên 35%; năm 
2020: 45%. 

- Tỷ lệ hộ nghèo giai ñoạn 2011-2015 giảm 4-5%/năm (trong ñó miền núi giảm 
5-7%/năm); ñến năm 2020 còn dưới 10%. 

- Tỷ lệ dân dùng nước sạch hợp vệ sinh năm 2015: 90%; năm 2020: 98%. 

- Xây dựng ñạt tiêu chí nông thôn mới ñến năm 2015: 20-22% số xã, 01 huyện; 
ñến năm 2020 có 50-60% số xã, 03 huyện. 

II. Kế hoạch thực hiện: 

1. Kế hoạch phát triển nông nghiệp (có phụ lục I kèm theo). 

2. Kế hoạch xây dựng nông thôn mới (có phụ lục II kèm theo). 

 Thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên ñịa bàn 164 xã thuộc 13 
huyện của tỉnh. ðến năm 2015 có 33 xã và huyện Nghĩa Hành ñạt tiêu chí nông thôn 
mới và ñến năm 2020 có 89 xã và 3 huyện ñạt tiêu chí nông thôn mới. 

 Danh sách cụ thể 33 xã phấn ñấu ñạt tiêu chí quốc gia về nông thôn mới ñến 
năm 2015 (có phụ lục III kèm theo). 

 III. Những nhiệm vụ chủ yếu: 

 1. Tập trung phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng công nghiệp 
hoá, hiện ñại hóa; chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn. 

 a) Phát triển trồng trọt theo quy hoạch. Chú trọng ổn ñịnh diện tích trồng cây 
lương thực, nhất là ñất lúa ñể góp phần bảo ñảm an ninh lương thực quốc gia; hình 
thành vành ñai nông nghiệp phục vụ các ñô thị, khu công nghiệp, Khu kinh tế Dung 
Quất; phát triển vùng cây nguyên liệu theo hướng tập trung, chuyên canh, phục vụ 
nhu cầu chế biến trên ñịa bàn tỉnh. Phát triển mạnh chăn nuôi theo phương thức công 
nghiệp, bán công nghiệp, an toàn dịch bệnh, ñưa chăn nuôi trở thành ngành sản xuất 
chính, chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong nông nghiệp. Phấn ñấu xây dựng khu nông 
nghiệp công nghệ cao tại huyện Bình Sơn vào năm 2014.  

 b) Phát triển lâm nghiệp toàn diện, trước hết là công tác trồng rừng, làm giàu 
rừng; chú trọng phát triển rừng phòng hộ ñầu nguồn, ven biển, ñảo Lý Sơn; kết hợp 
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phương thức trồng rừng tập trung và trồng rừng phân tán. Tăng cường công tác quản 
lý, bảo vệ rừng, ngăn chặn kịp thời tình trạng phá rừng. Tổ chức tốt việc khai thác, 
chế biến lâm sản theo quy hoạch, từng bước hiện ñại hóa công nghệ khai thác, chế 
biến.   

c) ðẩy mạnh phát triển toàn diện ngành thủy sản, tổ chức thực hiện tốt Chiến 
lược biển Việt Nam ñến năm 2020. Phấn ñấu tăng năng suất, sản lượng ñánh bắt, 
nuôi trồng và chế biến thủy hải sản; chú trọng phát triển nuôi trồng thủy sản gắn với 
chủ ñộng về giống, kiểm soát dịch bệnh và bảo vệ môi trường. Ổn ñịnh diện tích 
vùng sản xuất muối Sa Huỳnh, có chính sách khuyến khích diêm dân ñầu tư xây dựng 
hạ tầng, cải tạo ñồng muối ñể tăng năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản 
phẩm. 

d) Phát triển mạnh công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ ñể tạo chuyển 
dịch nhanh cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao ñộng ở nông thôn. 

Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn theo hướng tập trung, 
khuyến khích các ngành công nghiệp chế biến, sử dụng nguyên liệu tại chỗ và phục 
vụ xuất khẩu. Duy trì và phát triển làng nghề truyền thống, phát triển ngành nghề 
theo nhu cầu thị trường và thế mạnh của ñịa phương. Chú trọng phát triển nghề, làng 
nghề mới có giá trị, hiệu quả, tạo việc làm cho nhiều lao ñộng. Tiếp tục hoàn thiện 
kết cấu hạ tầng các cụm công nghiệp – làng nghề theo quy hoạch, trước mắt ưu tiên 
ñầu tư các cụm công nghiệp, làng nghề ñã có nhiều dự án ñi vào sản xuất. 

ðẩy mạnh phát triển dịch vụ theo hướng ña dạng, từng bước hiện ñại. Củng cố 
và phát triển các ngành dịch vụ ñã có ñồng thời phát triển những dịch vụ mới nhằm 
ñáp ứng nhu cầu ngày càng cao của sản xuất và ñời sống. Chú trọng xây dựng trung 
tâm thương mại, ñiểm thương mại, dịch vụ; nâng cấp, xây dựng hệ thống chợ nông 
thôn, trong ñó ưu tiên các chợ ñầu mối. Tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng thị 
trường; củng cố thương hiệu hành, tỏi Lý Sơn, quế Trà Bồng và Tây Trà; quảng bá 
thương hiệu muối Sa Huỳnh; xây dựng một số thương hiệu mới cho sản phẩm nông, 
lâm, thuỷ sản. 

e) Phát huy lợi thế, ñẩy mạnh phát triển kinh tế vùng.  

- ðồng bằng: Phát triển cây lương thực có hạt (lúa, ngô), bảo ñảm an ninh 
lương thực cho ñịa bàn toàn tỉnh, xây dựng các vùng chuyên canh sản xuất lúa hàng 
hóa chất lượng cao với diện tích 5.000 ha. Nâng cao chất lượng các vùng rau chuyên 
canh, hình thành ổn ñịnh vùng sản xuất rau an toàn. Ổn ñịnh và nâng cao năng suất, 
chất lượng vùng mía nguyên liệu; phát triển nghề trồng hoa và sinh vật cảnh. Xây 
dựng một số vùng sản xuất cây ăn quả. Phát triển chăn nuôi ñàn bò lai, ñàn heo và gia 
cầm theo hướng công nghiệp, bán công nghiệp, trang trại và bảo ñảm an toàn dịch 
bệnh. Khôi phục và phát triển nghề, làng nghề truyền thống; phát triển nghề mới 
trong nông thôn. Tập trung triển khai thực hiện các chương trình, dự án sản xuất nông 
sản an toàn phục vụ ñời sống nhân dân, chuyên gia và người lao ñộng. 

- Miền núi: ðẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, phấn ñấu giảm nghèo nhanh 
và bền vững ở 6 huyện miền núi của tỉnh theo Nghị quyết của HðND tỉnh (cho giai 
ñoạn 2011-2015 và ñịnh hướng ñến năm 2020). 
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- Ven biển và hải ñảo: phát triển khai thác, nuôi trồng thủy hải sản theo hướng 
công nghiệp, bền vững gắn với nhu cầu nội tiêu và xuất khẩu; khuyến khích ñầu tư 
cải hoán, ñóng mới tàu cá theo hướng nâng công suất, trang bị ñầy ñủ trang thiết bị 
phục vụ khai thác, chế biến. Hình thành các tổ chức ñánh bắt và nuôi trồng xa bờ kết 
hợp với bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển, ñảo; phát huy có hiệu quả tổ chức 
Nghiệp ñoàn nghề cá huyện Lý Sơn ñã ñược thành lập; hình thành các tổ chức kinh tế 
hợp tác trong khai thác, ñánh bắt hải sản như hợp tác xã ñánh bắt, tổ ñoàn kết trên 
biển...; chú trọng phát triển cơ sở hạ tầng thuỷ sản, cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá; 
khuyến khích hiện ñại hóa cơ sở chế biến, xây dựng doanh nghiệp ñầu ñàn trong chế 
biến và xuất khẩu thủy sản. 

2. ðẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. 

Tập trung lãnh ñạo, chỉ ñạo, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 
về xây dựng nông thôn mới giai ñoạn 2010-2020 theo Quyết ñịnh số 800/Qð-TTg 
ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ, trong ñó chú trọng: 

 a) Xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn, bảo ñảm 
tính ñồng bộ, mỹ quan, từng bước hiện ñại, ñáp ứng nhu cầu sản xuất và ñời sống. 

- ðẩy mạnh phát triển giao thông nông thôn, hình thành mạng lưới giao thông 
rộng khắp, bảo ñảm giao thông thông suốt trong mọi ñiều kiện thời tiết. Thực hiện 
duy tu bảo dưỡng, nâng cấp thường xuyên hệ thống giao thông, nhất là ñường ñến 
trung tâm xã. Chỉ ñạo sơ kết việc thực hiện ðề án phát triển giao thông nông thôn, 
miền núi, trên cơ sở ñó tiếp tục triển khai thực hiện, phấn ñấu nâng tỷ lệ ñường xã 
ñược nhựa hoá, cứng hoá lên 70% vào năm 2020.  

- Tiếp tục ñầu tư nâng cấp, xây dựng các công trình thủy lợi theo quy hoạch, 
ñồng thời xây dựng, kiên cố hóa hệ thống kênh mương ñể ñảm bảo cung ứng nước ổn 
ñịnh cho sản xuất và dân sinh. Hoàn thành việc xây dựng công trình Hồ chứa nước 
Nước Trong; nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi hiện có ñể nâng hiệu quả 
khai thác. Chỉ ñạo sơ kết việc thực hiện ðề án kiên cố hóa kênh mương thủy lợi ñể 
tiếp tục triển khai thực hiện, phấn ñấu ñến năm 2020 có 75% diện tích canh tác ñược 
tưới hàng năm và cơ bản ñáp ứng nước phục vụ nuôi trồng thủy sản. Xây dựng, hoàn 
thiện các cảng neo ñậu tàu thuyền, cảng cá, trước hết là vũng neo ñậu tàu thuyền Lý 
Sơn (giai ñoạn II), cảng cá Sa Huỳnh, Sa Cần, Mỹ Á.  

- Nâng cấp hệ thống ñiện ñể ñảm bảo truyền tải, cung cấp ñủ ñiện phục vụ cho 
sản xuất, sinh hoạt của dân cư nông thôn; phát triển ñiện năng cho huyện Lý Sơn. 
Phấn ñấu ñến năm 2015 có hơn 99% và năm 2020 có 100% hộ dân nông thôn sử 
dụng ñiện, trong ñó hầu hết ñược sử dụng thường xuyên, an toàn từ các nguồn. 

- Hoàn thiện mạng lưới bưu chính – viễn thông ở nông thôn; nâng cao hiệu quả 
hoạt ñộng của hệ thống bưu ñiện văn hoá xã, phấn ñấu ñến năm 2020 tất cả các xã 
ñều có bưu ñiện văn hoá. Khuyến khích phát triển Internet ñến khắp các thôn, xã. 

- Tiếp tục ñầu tư nâng cấp mạng lưới y tế cơ sở, chú trọng mạng lưới y tế dự 
phòng và bệnh viện ña khoa tuyến huyện. Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công 
vụ giáo viên theo ñúng tiến ñộ ðề án. Thực hiện ñầu tư xây dựng, nâng cấp các thiết 
chế văn hoá, sinh hoạt cộng ñồng thôn, xã, phấn ñấu ñến năm 2020 có 100% số thôn 
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có nhà sinh hoạt văn hóa. 

- ðầu tư xây dựng hạ tầng các khu dân cư theo quy hoạch bố trí dân cư vùng 
thiên tai, ñặc biệt khó khăn, hải ñảo, di cư tự do trên ñịa bàn tỉnh giai ñoạn 2010 – 
2015 theo Quyết ñịnh số 193/2006/Qð-TTg ngày 24/8/2006 của Thủ tướng Chính 
phủ gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng nhà ở theo tiêu chuẩn của Bộ Xây 
dựng. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về tìm kiếm, cứu nạn ñến 
năm 2020 và các quy hoạch, cơ chế, chính sách, chương trình, dự án của Chính phủ 
nhằm giảm thiểu các tác ñộng xấu của biến ñổi khí hậu, ñặc biệt là các huyện ven 
biển, huyện ñảo của tỉnh.  

- Chú trọng lãnh ñạo, chỉ ñạo nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn xã hội về 
bảo vệ môi trường; xây dựng các tổ chức tự quản về bảo vệ môi trường trên ñịa bàn 
thôn, xã. ðầu tư xây dựng các công trình xử lý rác thải, nước thải, chất thải rắn theo 
quy hoạch.  

b) Phát triển giáo dục – ñào tạo, y tế, văn hoá. 

- Phát triển toàn diện hệ thống giáo dục, tăng quy mô và không ngừng nâng cao 
chất lượng giáo dục và ñào tạo ở các cấp học. ðến năm 2015, hoàn thành phổ cập 
giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Củng cố vững chắc kết quả phổ cập tiểu học ñúng 
ñộ tuổi và trung học cơ sở; từng bước thực hiện phổ cập trung học phổ thông, trước hết ở 
một số ñịa phương ñồng bằng. Nâng cao chất lượng ñào tạo nghề gắn với giải quyết việc 
làm cho lao ñộng ở nông thôn.  

- Tiếp tục xây dựng, triển khai các chương trình, ñề án, chính sách nhằm nâng 
cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ cho dân cư nông thôn; thực hiện tốt chính sách dân 
số - kế hoạch hóa gia ñình và giảm mạnh tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng.  

- Phát triển văn hóa, hướng trọng tâm ñạt thôn, xã văn hóa theo tiêu chuẩn quy 
ñịnh. Chú trọng xây dựng lối sống, nếp sống văn hoá trong sạch, lành mạnh; bảo tồn, 
kế thừa và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống, cách mạng; quản lý, khai thác có 
hiệu quả các di tích lịch sử văn hoá gắn với phát triển du lịch. Tiếp tục nâng cao chất 
lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân ñoàn kết xây dựng ñời sống văn hoá”.  

c) Giảm nghèo và bảo ñảm an sinh xã hội. 

- Tổ chức triển khai thực hiện tốt nội dung Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 
19/5/2011 của Chính phủ về ñịnh hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011-
2020; chú trọng ña dạng hoá các nguồn lực và phương thức giúp ñỡ hộ nghèo vươn 
lên thoát nghèo. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt chủ trương ”mỗi xã khó khăn có một 
cơ quan, ñơn vị giúp ñỡ”.  

- Thực hiện có hiệu quả các chương trình giải quyết việc làm, nhất là hỗ trợ 
cho người dân ở các vùng chuyển ñổi mục ñích sử dụng ñất ñể phát triển công 
nghiệp, ñô thị. ðẩy mạnh xuất khẩu lao ñộng. Thực hiện tốt các chính sách xã hội, 
chú trọng chính sách ñối với người có công, gia ñình có công với cách mạng.  

- Tuyên truyền vận ñộng người dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, 
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phấn ñấu ñến năm 2015 phần lớn cư dân nông thôn có bảo hiểm y tế; nghiên cứu xây 
dựng và thực hiện thí ñiểm bảo hiểm nông nghiệp cho nông dân; tiếp tục vận ñộng 
ñóng góp Quỹ hỗ trợ ngư dân của tỉnh. 

d) Bảo ñảm quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội trên ñịa bàn nông thôn. 

- Tiếp tục củng cố thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn 
dân trên từng ñịa bàn. Chú trọng công tác bảo ñảm quốc phòng, an ninh, trật tự an 
toàn xã hội ở ñịa bàn nông thôn, nhất là những xã ñã xác ñịnh là trọng ñiểm về quốc 
phòng, an ninh và xã trọng ñiểm phức tạp về an ninh, trật tự. 

- Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân nông thôn, nhất là 
ngư dân; triển khai thực hiện tốt các quy ñịnh của pháp luật về hoà giải ở cơ sở, giải 
quyết kịp thời các vụ việc khiếu kiện, tranh chấp của nhân dân; không ñể các vụ việc 
tồn ñọng, phát sinh khiếu kiện ñông người, bị lợi dụng kích ñộng ñể trở thành vấn ñề 
an ninh chính trị.  

IV. Giải pháp chủ yếu: 

1. ðẩy mạnh công tác tuyên truyền. 

a) ðẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ và nhân dân trong tỉnh về tầm 
quan trọng, ý nghĩa của nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới 
nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành ñộng. 

b) ðưa kiến thức về xây dựng nông thôn mới vào chương trình ñào tạo, bồi 
dưỡng của Trường Chính trị tỉnh và Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện trong 
các khoá ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ xã, thôn.  

c) Kết hợp tuyên truyền và vận ñộng nhân dân khắc phục tâm lý ỷ lại, tích cực 
chủ ñộng phấn ñấu vươn lên thoát nghèo. Tuyên truyền, nêu gương ñồng thời có hình 
thức khen thưởng ñối với hộ thoát nghèo; tuyên dương khen thưởng ñối với tổ chức, 
cá nhân có nhiều thành tích giúp ñỡ hộ thoát nghèo. 

2. Xây dựng, tổ chức thực hiện tốt các quy hoạch, kế hoạch phát triển. 

a) Rà soát, bổ sung, ñiều chỉnh các quy hoạch ñã ñược phê duyệt. Xây dựng 
ñồng bộ các quy hoạch phát triển nông nghiệp giai ñoạn 2011-2020, trong ñó chú 
trọng phát triển các vùng cây công nghiệp tập trung, nhất là cây mỳ, mía, keo, vùng 
cây ăn quả, vùng sản xuất rau an toàn. Quy hoạch phát triển chăn nuôi theo hướng 
công nghiệp, bán công nghiệp, khuyến khích chăn nuôi tập trung gắn với cơ sở giết 
mổ, ñảm bảo vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường. 

b) Thông qua ñiều tra cơ bản, nắm chắc thực trạng nông thôn trên ñịa bàn tỉnh. 
Tập trung chỉ ñạo ñẩy nhanh tiến ñộ lập các quy hoạch xây dựng nông thôn mới, 
phấn ñấu cơ bản hoàn thành công tác này trong năm 2011, làm cơ sở cho việc lập, 
hoàn thành quy hoạch chi tiết vào năm 2012. 

c) Khẩn trương xây dựng, hoàn thành việc phê duyệt quy hoạch sử dụng ñất 
giai ñoạn 2011-2020 ở các huyện, xã trước quý II năm 2012. Tổ chức thực hiện kế 
hoạch sử dụng ñất ở các huyện, xã phải gắn với thực hiện quy hoạch, ñề án xây dựng 
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nông thôn mới của huyện, xã. 

 3. Tăng ñầu tư từ ngân sách và huy ñộng các nguồn lực xã hội. 

a) Rà soát, ñiều chỉnh cơ cấu ñầu tư ngân sách nhà nước theo hướng tăng ñầu 
tư phát triển cho khu vực nông nghiệp, nông thôn giai ñoạn 2011-2015 gấp ñôi so với 
giai ñoạn 2006-2010. Tiếp tục hoàn thiện việc phân cấp thu – chi ngân sách cho cấp 
huyện, xã. Nhu cầu vốn ñể thực hiện ðề án phát triển nông nghiệp và xây dựng nông 
thôn mới giai ñoạn 2011-2015 là 6.617 tỷ ñồng; hằng năm ngân sách nhà nước cân 
ñối khoảng 40%, còn lại huy ñộng từ các nguồn khác như vốn tín dụng khoảng 30%, 
vốn doanh nghiệp 20%, vốn trong dân và huy ñộng các nguồn vốn khác 10%. 

b) Huy ñộng tối ña nguồn lực của ñịa phương (tỉnh, huyện, xã) ñể tổ chức triển 
khai thực hiện ñề án; tăng tỷ lệ vốn thu ñược từ ñấu giá quyền sử dụng ñất trên ñịa 
bàn xã (sau khi ñã trừ chi phí) ñể lại cho ngân sách xã 70% thực hiện các nội dung 
xây dựng nông thôn mới. 

c) Cùng với nguồn vốn ngân sách, vốn tín dụng ưu ñãi của Nhà nước, cần có 
chính sách khuyến khích các ñịnh chế tài chính tăng tín dụng nông nghiệp, nông thôn. 
Chú trọng tranh thủ vốn ODA, NGO và các tổ chức quốc tế khác. Lồng ghép các 
nguồn vốn, các chương trình, dự án ñầu tư trên cùng ñịa bàn. 

d) Có kế hoạch huy ñộng nguồn lực trong dân ñể ñầu tư phát triển sản xuất, 
xây dựng cơ sở hạ tầng. Tiếp tục phát triển ñường giao thông thôn, xã theo phương 
châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”  

4. Xây dựng mới, rà soát, bổ sung, hoàn thiện và tổ chức thực hiện tốt các 
cơ chế, chính sách.  

a) Triển khai thực hiện Luật ñất ñai (sửa ñổi, bổ sung). Có chính sách khuyến 
khích “dồn ñiền, ñổi thửa”; thực hiện chính sách giá ñất ñảm bảo hài hoà quyền lợi 
của người sử dụng ñất, nhà ñầu tư và Nhà nước khi Nhà nước thu hồi ñất. Khuyến 
khích các tổ chức, cá nhân tham gia góp vốn bằng quyền sử dụng ñất vào các dự án 
ñầu tư, kinh doanh. Khẩn trương sơ kết công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng ñể 
rút kinh nghiệm chỉ ñạo tốt hơn. ðánh giá hiệu quả sử dụng ñất của các ñơn vị quản 
lý ñất lâm nghiệp trên ñịa bàn tỉnh ñể có chỉ ñạo cụ thể. Tiếp tục thực hiện tốt chính 
sách giao ñất, giao rừng ñể các tổ chức, cá nhân yên tâm ñầu tư sản xuất, sử dụng ñất 
hiệu quả hơn. 

b) ðẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ; ñào tạo nhân lực, tạo ñột phá ñể 
hiện ñại hoá nông nghiệp, công nghiệp hoá nông thôn. 

Rà soát, bổ sung chính sách nhằm ñẩy mạnh việc ứng dụng, chuyển giao nhanh 
các tiến bộ về khoa học, công nghệ ñể giải quyết những vấn ñề ñặt ra trong nông 
nghiệp, nông thôn của tỉnh, chú trọng các lĩnh vực có tính chất ñột phá như giống, 
công nghệ sinh học; xây dựng và triển khai mô hình ứng dụng và chuyển giao khoa 
học, công nghệ; chọn tạo, nhân giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao 
và bền vững; khuyến khích cơ giới hóa trong các khâu của sản xuất nông nghiệp. 
Tăng cường ñầu tư cho công tác khuyến nông, nhất là ở miền núi nhằm thúc ñẩy 
nhanh quá trình chuyển ñổi tập quán canh tác của ñồng bào dân tộc thiểu số. 
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- Thực hiện chính sách thu hút thanh niên, trí thức trẻ về nông thôn, công tác ở 
cơ sở, nhất là trong các ngành nông nghiệp, y tế, giáo dục.  

- Nghiên cứu ñào tạo, bồi dưỡng kiến thức khoa học, kỹ thuật sản xuất tiên 
tiến, hiện ñại cho nông dân phù hợp với ñiều kiện thực tế của tỉnh.  

c) Thực hiện tốt chính sách khuyến khích doanh nghiệp ñầu tư vào nông nghiệp, 
nông thôn, ñồng thời nghiên cứu, có chính sách hỗ trợ riêng của tỉnh ñối với các vùng 
khó khăn ở nông thôn, miền núi. Có cơ chế ñể doanh nghiệp, nhà ñầu tư ñóng góp xây 
dựng ñịa phương nơi ñến ñầu tư, khai thác dự án. 

5. Xây dựng các hình thức tổ chức sản xuất, dịch vụ có hiệu quả.  

a) Tiếp tục thực hiện các chính sách của Trung ương, xây dựng và thực hiện 
các chính sách của tỉnh về ñổi mới, khuyến khích, hỗ trợ phát triển hợp tác xã, tổ hợp 
tác trong nông nghiệp, nông thôn. Chú trọng việc củng cố, tổ chức lại các hợp tác xã 
hiện có gắn với việc hình thành hợp tác xã mới; tạo ñiều kiện ñể hợp tác xã tham gia 
các dự án phát triển nông thôn. Tiến hành thí ñiểm việc thành lập tổ hợp tác, hợp tác 
xã khai thác hải sản xa bờ và nghiệp ñoàn nghề cá ở một số ñịa phương. Phấn ñấu 
ñến năm 2015 có trên 50%, năm 2020 có 70% số hợp tác xã ñạt khá, giỏi. 

b) Thực hiện liên kết “4 nhà”, chú trọng việc gắn kết giữa doanh nghiệp với 
nông hộ; giải quyết hài hoà lợi ích giữa người cung ứng và doanh nghiệp chế biến, 
xuất khẩu nông lâm sản. Cụ thể hoá, triển khai thực hiện các chính sách ñể khuyến 
khích, hỗ trợ phát triển mạnh kinh tế hộ theo hướng gia trại, trang trại có quy mô phù 
hợp, từng bước tiến lên sản xuất hàng hoá lớn. 

6. Lựa chọn ñịa phương ñể chỉ ñạo ñiểm. 

ðồng thời với việc chỉ ñạo thực hiện xây dựng nông thôn mới trên ñịa bàn, 
huyện chọn xã ñể chỉ ñạo ñiểm; tỉnh chọn 3-5 xã có tính ñại diện vùng (ñồng bằng, 
ven biển, miền núi) ñể chỉ ñạo ñiểm. Hằng năm rút kinh nghiệm qua chỉ ñạo ñiểm ñể 
chỉ ñạo thực hiện, phấn ñấu ñến năm 2015 có 20-22% số xã và huyện Nghĩa Hành ñạt 
tiêu chí nông thôn mới.  

7. Tăng cường quản lý Nhà nước, phát huy sức mạnh của hệ thống chính 
trị và toàn dân. 

a) Tiếp tục ñổi mới, nâng cao hiệu quả chỉ ñạo, ñiều hành của các cấp chính 
quyền. ðẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện quản lý nhà nước theo pháp luật. 
Tăng cường ñào tạo, chuẩn hóa ñội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị các cấp theo 
Nghị quyết của HðND tỉnh về ñẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực giai ñoạn 2011-
2015 và ñịnh hướng ñến năm 2020.  

b) Tăng cường phối hợp với tổ chức Mặt trận, ñoàn thể nhân dân, nhất là ở xã, 
thôn ñể thực hiện các chương trình hành ñộng, kế hoạch phát triển nông nghiệp và 
xây dựng nông thôn mới; tổ chức vận ñộng nhân dân thực hiện các nội dung xây 
dựng nông thôn mới; ñồng thời, thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội. 
Phát huy vai trò và trách nhiệm của Hội nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây 
dựng nông thôn mới, ñồng thời tạo ñiều kiện ñể Hội nông dân các cấp trực tiếp thực 
hiện hoặc phối hợp thực hiện một số chương trình, ñề án phát triển kinh tế, văn hoá, 



40 CÔNG BÁO/Số 23/Ngày 08-11-2011

 

xã hội nông thôn giai ñoạn 2011-2020 theo Quyết ñịnh số 673/Qð-TTg ngày 
10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ. 

ðiều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này và 
hoàn chỉnh ðề án ñể ban hành. 

ðiều 3. Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội ñồng nhân dân và 
ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

        Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua. 

          Nghị quyết này ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh khoá XI thông qua ngày 21 tháng 
10 năm 2011, tại kỳ họp thứ 3./. 

 
 CHỦ TỊCH 

 
 
 

  Phạm Minh Toản 
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Phụ lục I 
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP ðẾN NĂM 2015 

 (Kèm theo Nghị quyết số 27/2011/NQ-HðND ngày 21/10/2011 của HðND tỉnh) 

 
TT Chỉ tiêu ðVT Số lượng 
1 Nông nghiệp   
a Trồng trọt   
- Sản lượng lương thực tấn 470.000 
 Trong ñó: + Thóc tấn 412.000 
                  + Ngô tấn 58.000 
- Sản lượng mía cây tấn 300.000 
- Sản lượng lạc vỏ tấn 12.600 
- Sản lượng mỳ tấn 310.000 
b Chăn nuôi   
- ðàn trâu con 56.000 
- ðàn bò con 380.000 
- Tỷ lệ bò lai % 56 
- ðàn lợn con 630.000 
- Sản lượng thịt hơi xuất chuồng tấn 81.000 
2 Lâm nghiệp   
- Diện tích rừng ha 251.397 
 Trong ñó: + Rừng phòng hộ ha 108.867 
                  + Rừng sản xuất ha 142.530 
- ðộ che phủ của rừng % 50 
- Khai thác gỗ từ rừng trồng tấn 250.000 
3 Thuỷ sản   
a Khai thác thuỷ sản   
- Sản lượng thuỷ sản khai thác tấn 115.000 
 Trong ñó: + Khai thác biển tấn 114.000 
                  + Khai thác nội ñịa tấn 1.000 

b Nuôi trồng thuỷ sản   
- Diện tích nuôi trồng thuỷ sản ha 2.550 
 Trong ñó: Diện tích nuôi tôm ha 850 
-  Sản lượng nuôi trồng tấn 10.800 
 Trong ñó: Sản lượng tôm nuôi tân 9.000 
c Phương tiện khai thác thuỷ sản   
- Số lượng tàu thuyền chiếc 5.500 
- Tổng công suất CV 550.000 
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Phụ lục II 
KẾ HOẠCH XÂY DỰNG XÃ ðẠT TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI  

(Kèm theo Nghị quyết số 27/2011/NQ-HðND ngày 21/10/2011 của HðND tỉnh) 
 

Số xã ñạt tiêu chí NTM 
TT Huyện 

Tổng số xã 
Xây dựng NTM ðến  năm 2015 ðến năm 2020 

I Khu vực ñồng bằng 97 28 63 
1 Nghĩa Hành 11 9 10 
2 Tư Nghĩa 16 5 12 
3 Sơn Tịnh 20 4 15 
4 Mộ ðức 12 4 8 
5 Bình Sơn 24 3 10 
6 ðức Phổ 14 3 8 
II Khu vực miền núi 64 4 24 
1 Trà Bồng 9 1 4 
2 Sơn Hà 13 1 5 
3 Minh Long 5 1 3 
4 Ba Tơ 19 1 8 
5 Tây Trà 9 0 2 
6 Sơn Tây 9 0 2 

III Hải ñảo 3 1 2 
1 Lý Sơn 3 1 2 

TỔNG CỘNG 164 33 89 

Tiến ñộ xây dựng xã ñạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới 
giai ñoạn 2011-2015 

 
Tiến ñộ thực hiện 2011 - 2015 

TT Huyện 
Tổng số xã xây 

dựng NTM 2011 2012 2013 2014 2015 
I ðồng bằng 97   2 14 28 
1 Bình Sơn 24   1 2 3 
2 Sơn Tịnh 20    2 4 
3 Tư Nghĩa 16   1 3 5 
4 Nghĩa Hành 11    4 9 
5 Mộ ðức 12    2 4 
6 ðức Phổ 14    1 3 
II Miền núi 64    0 4 
1 Trà Bồng 9     1 
2 Tây Trà 9     0 
3 Sơn Hà 13     1 
4 Sơn Tây 9     0 
5 Minh Long 5     1 
6 Ba Tơ 19     1 

III Hải ñảo 3   0 0 1 
1 Lý Sơn 3     1 
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Tiến ñộ thực hiện 2011 - 2015 
TT Huyện 

Tổng số xã xây 
dựng NTM 2011 2012 2013 2014 2015 

Tổng cộng  164   2 14 33 

 

Phụ lục III 
DANH SÁCH CỤ THỂ 33 XÃ PHẤN ðẦU ðẠT TIÊU CHUẨN  

QUỐC GIA VỀ NÔNG THÔN MỚI ðẾN NĂM 2015 
(Kèm theo Nghị quyết số 27/2011/NQ-HðND ngày 21/10/2011 của HðND tỉnh) 

 

STT Gồm các xã Ghi chú 

01 Huyện Bình Sơn, gồm: Bình Dương, Bình Thới, Bình Trung. 03 xã 

02 Huyện Sơn Tịnh, gồm: Tịnh Khê, Tịnh Châu, Tịnh Giang, 
Tịnh Trà. 

04 xã 

03 Huyện Tư Nghĩa, gồm: Nghĩa Thương, Nghĩa Phương, Nghĩa 
Kỳ, Nghĩa Lâm, Nghĩa Hòa. 

05 xã 

04 Huyện Nghĩa Hành, gồm: Hành Thuận, Hành Thịnh, Hành 
ðức, Hành Thiện, Hành Dũng, Hành Phước, Hành Minh, 
Hành Trung và Hành Nhân. 

09 xã 

05 Huyện Mộ ðức, gồm: ðức Thạnh, ðức Nhuận, ðức Hòa và 
ðức Tân. 

04 xã 

06 Huyện ðức Phổ, gồm: Phổ Ninh, Phổ Vinh, Phổ Hòa. 03 xã 

07 Huyện Trà Bồng: xã Trà Bình 01 xã 

08 Huyện Sơn Hà: xã Sơn Thành 01 xã 

09 Huyện Minh Long: xã Long Sơn 01 xã 

10 Huyện Ba Tơ: xã Ba Chùa 01 xã 

11 Huyện Lý Sơn: xã An Hải 01 xã 

 Tổng cộng 33 xã 
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Phụ lục IV 
NHU CẦU KINH PHÍ ðẦU TƯ GIAI ðOẠN 2011-2015 

 (Kèm theo Nghị quyết số 27/2011/NQ-HðND ngày 21/10/2011 của HðND tỉnh) 

Nhu cầu kinh phí ñầu tư giai ñoạn 2011-2015 
                                                                                          ðVT: tỷ ñồng 

Nguồn vốn Tổng 
số 

Chia ra 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Tổng số 6.617 28 1.777 1.576 1.844 1.392 

1. Cho 33  xã ñạt tiêu chí NTM năm 
2015 (160 tỷ/xã) 

5.286 6 1.426 1.267 1.478 1.109 

Trong ñó:       

- Ngân sách (40%) 2.120 6 570 507 627 410 

- Tín dụng (30%) 1.585  427 380 470 308 

- Doanh nghiệp (20%) 1.057  285 253 314 205 

- Vốn dân và huy ñộng khác (10%) 524  144 127 67 186 

2. Cho 131 xã còn lại (10 tỷ/xã) 1.331 22 351 309 366 283 

Trong ñó:       

- Ngân sách (40%) 545 22 140 124 146 113 

- Tín dụng (30%) 393  105 93 110 85 

- Doanh nghiệp (20%) 262  70 62 73 57 

- Vốn dân và huy ñộng khác (10%) 131  36 30 37 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


